Trường:……………………………………………………………………………
Họ và tên:……………………………………………... Lớp: ……………………
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN
Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100
Bài 1: Tính
	47 + 26 = ………..
58 + 19 = ………..
36 + 48 = ………..
29 + 73 = ………..
64 + 27 = ………..
	35 + 59 = ………..
46 + 38 = ………..
81 + 14 = ………..
72 + 29 = ………..
53 + 47 = ………..


Bài 2: Điền số còn thiếu vào chỗ chấm
	27 + ……….. = 69
……….. + 45 = 88
53 + ……….. = 97
……….. + 36 = 73
39 + ……….. = 68
	……….. + 58 = 99
62 + ……….. = 85
……….. + 33 = 76
47 + ……….. = 93
……….. + 41 = 89


Bài 3: > < =
	45 + 29 ……….. 73
36 + 47 ……….. 83
28 + 56 ……….. 84
54 + 18 ……….. 70
49 + 23 ……….. 72
	57 - 18 ……….. 39 + 15
63 + 12 ……….. 50 + 22
36 + 27 ……….. 64 - 15
58 - 21 ……….. 47 + 8
29 + 42 ……….. 67 - 14


Bài 4: Một cửa hàng có 47 quả bóng bay, họ nhập thêm 36 quả nữa. Hỏi cửa hàng hiện có bao nhiêu quả bóng bay?
Bài giải
			
Bài 5: Lan có 28 bút chì và mẹ tặng thêm 45 chiếc nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?
Bài giải
			
Bài 6: An mua 34 quyển sách và sau đó mua thêm 29 quyển nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
			
Bài 7: Một vườn hoa có 53 bông hoa hồng và thêm 42 bông hoa cúc. Hỏi vườn hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
			
Bài 8: Trong một lớp học, có 38 học sinh nam và 37 học sinh nữ. Hỏi lớp học có tổng cộng bao nhiêu học sinh?
Bài giải
			
Bài 9: Đặt tính rồi tính:
	58 + 16
	39 + 54
	66 + 25
	27 + 64


			
	41 + 8
	53 + 7
	29 + 7
	48 + 2


			
	74 + 26
	31 + 69
	92 + 8
	96 + 4


			
Bài 10:
	25 + 37 - 16 =
	48 + 29 - 22 =


		
	15 + 43 + 27 =
	34 + 16 - 28 =


		
	40 dm + 26 dm – 15 dm =
	


		
	58 dm  - 23 dm  + 29 dm =
	


		
